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	THỐNG KÊ TRẺ EM MẦM NON THEO ĐỘ TUỔI

Thời điểm: tháng   Năm 202…
	Mẫu: MN-01-TE
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	Trẻ em gái
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	Trẻ khuyết tật trong độ tuổi
	Tổng số
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	Trẻ DTTS được chuẩn bị T. Việt
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	Trẻ từ nơi khác đến học (trái tuyến)
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số trẻ học 2 buổi/ngày
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	Tỉ lệ trẻ học 2 buổi ngày
	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số trẻ bị chết
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	Số trẻ chuyển đi
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	Số trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN(*)
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(*)Trẻ hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non là trẻ được học 2 buổi/ngày trong thời gian một năm học theo Chương trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo 5-6 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, số ngày nghỉ học không quá 45 ngày.
	Tiêu chí
	Số lượng
	Tỉ lệ

	1. Phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi
	
	

	Trẻ 5 tuổi đến trường
	
	

	Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN
	
	

	Trẻ 5 tuổi khuyết tật được tiếp cận GD
	
	

	Trẻ học 2 buổi/ngày
	
	

	2. Phổ cập GDMN trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (3, 4 tuổi tính theo năm)
	
	

	Trẻ 3, 4 tuổi đến trường
	
	

	Trẻ 3, 4 tuổi hoàn thành chương trình GDMN theo độ tuổi
	
	

	Trẻ 3,4 tuổi học 2 buổi/ngày
	
	


	
	…., ngày   tháng    năm

	NGƯỜI LẬP BIỂU
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(Kí, họ tên và đóng dấu UBND) 


